BẢN THUYẾT MINH

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013
 của NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi,
trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh NH nước ngoài





I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư 34:  

Ngày 4/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định 163), thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011. Trên cơ sở Nghị định 163, qua rà soát Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư 34) cho thấy để phù hợp với Nghị định 163 cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Thông tư 34. 

II. Về kết cấu, dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 34 (sau đây gọi là Dự thảo Thông tư):

Dự thảo Thông tư bao gồm 03 Điều, cụ thể: 
- Điều 1: gồm 10 khoản sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 34, trong đó: (i) Sửa đổi quy định về thanh toán giấy tờ có giá (Điều 16); (ii) Sửa đổi quy định về mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu (Điều 18); (iii) Sửa đổi quy định về nguyên tắc phát hành trái phiếu (Điều 20); (iv) Sửa đổi quy định về cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu (Điều 21); (v) Sửa đổi quy định về hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận việc phát hành trái phiếu ra công chúng (Điều 22); (vi) Sửa đổi quy định về thủ tục chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng (Điều 23); (vii) Sửa đổi quy định về chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền (Điều 24); (viii) Sửa đổi quy định về tổ chức phát hành trái phiếu (Điều 25); (ix) Sửa đổi quy định về trách nhiệm của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (khoản 3 Điều 26); (x) Sửa đổi quy định về trách nhiệm của các đơn vị thuộc NHNN (Điều 27).
- Điều 2: Hiệu lực thi hành.
- Điều 3: Tổ chức thực hiện.
III. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chủ yếu của dự thảo Thông tư:  

1. Về thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu của TCTD:

- Nghị định 163 có quy định về thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu (khoản 2 Điều 14): 

(i) Đối với công ty cổ phần, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất theo quy định khoản 4 Điều 127 Luật doanh nghiệp. Riêng đối với phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, phương án phát hành trái phiếu kèm theo chứng quyền là Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

 (ii) Đối với công ty đại chúng phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền, sau khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chỉ được phát hành trái phiếu khi có ý kiến của UBCKNN. 
(iii) Đối với công ty TNHH, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty theo Điều lệ của công ty. 

(iv) Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài thẩm quyền phê duyệt tại điểm c khoản này, doanh nghiệp còn phải tuân thủ quy định về giới hạn huy động vốn và thẩm quyền quyết định huy động vốn của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Quản lý và sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, các văn bản hướng dẫn và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

- Theo đó, Dự thảo Thông tư đã có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Nghị định 163 về Cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu (Điều 21):
(1) Đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

(2) Đối với phát hành trái phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị, hoặc Hội đồng thành viên của TCTD phê duyệt phương án phát hành trái phiếu căn cứ vào mô hình tổ chức của TCTD và quy định tại Điều lệ TCTD. Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền của TCTD được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, phương án phát hành trái phiếu phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
2. Về nguyên tắc phát hành trái phiếu:

- Nghị định 163 có quy định cụ thể về điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (Điều 10, Điều 11) và có thay đổi về thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu (khoản 2 Điều 14) so với Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011. Đồng thời Luật Chứng khoán có quy định: Đối với việc chào bán chứng khoán ra công chúng của TCTD, hồ sơ phải có văn bản chấp chuận của NHNN Việt Nam (khoản 4 Điều 14). 
- Theo đó, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc phát hành trái phiếu theo hướng như sau: 

(1) Đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ: Việc phát hành trái phiếu riêng lẻ, TCTD phải tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP; về điều kiện quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, TCTD tuân thủ theo quy định tại khoản 1 Điều 130 Luật các TCTD và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

(2) Đối với phát hành trái phiếu ra công chúng: 

(a) Việc phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD phải tuân thủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật chứng khoán, Điều 15, Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP; 

(b) NHNN xem xét, chấp thuận việc phát hành trái phiếu ra công chúng của TCTD trên cơ sở phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Dự thảo Thông tư có quy định về hồ sơ đề nghị NHNN chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.  

3. Về mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu phát hành riêng lẻ:

Nghị định 163/2018/NĐ-CP (Điều 7) quy định về mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu: (1) Doanh nghiệp phát hành được mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu để giảm nợ hoặc cơ cấu lại nợ. (2) Trường hợp dự kiến trái phiếu phát hành có thể được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể tại bản công bố thông tin trước đợt phát hành về việc mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. (3) Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu, doanh nghiệp phát hành phải công bố, công khai thông tin về việc mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu bao gồm: Phương thức tổ chức mua lại, hoán đổi; Điều kiện, điều khoản của việc mua lại, hoán đổi; Khối lượng mua lại, hoán đổi cho chủ sở hữu trái phiếu theo phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (4)  Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. 

Trên cơ sở quy định Nghị định 163, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 18 theo hướng: TCTD mua lại trước hạn, hoán đổi trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, phù hợp với văn bản của pháp luật có liên quan.
4. Về chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền
Dự thảo Thông tư sửa đổi theo hướng bỏ các quy định có liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền và việc chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ khi xem xét phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền của TCTD.

Theo quy định hiện hành về việc tăng vốn điều lệ của TCTD, trước khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, TCTD phải thực hiện các quy định về hồ sơ, thủ tục đề nghị NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ. 
Do đó, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 24 về Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền theo hướng: Để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc để thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền, TCTD có trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN về thay đổi mức vốn điều lệ từ việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc từ việc thực hiện quyền mua cổ phiếu đối với trái phiếu kèm theo chứng quyền./. 
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